
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

1 Trần Thị Minh Chuyên Nữ '01/09/1992 '183982286 '14/07/2015 Công an Tỉnh Hà 
Tĩnh

Tổ dân phố 5, Xã Thị Trấn, 
Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

2 Lưu Giang Nam Nam '02/09/1994 '184069233 '13/09/2012 Hà Tĩnh Xóm 12, Xã Thạch Đỉnh, 
Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

3 LÊ THỊ HÀ DƯƠNG Nữ '18/02/1992 '184019193 '17/03/2010 CA HÀ TĨNH phường Nguyễn Du, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

4 Cao Thị Hương Trà Nữ '01/01/1900 '183434558 '22/05/2002 Công An TP Hà 
Tĩnh

Tổ 11, phường Bắc Hà, TP Hà 
Tĩnh HÀ TĨNH

5 Hoàng Thu Phúc Nữ '30/03/1993 '184086488 '02/12/2014 Công an Hà Tĩnh Thị Trấn Cẩm xuyên-Hà Tĩnh HÀ TĨNH

6 le thị trang Nữ '10/05/1990 '183777759 '08/05/2007 CA-Hà Tĩnh Khối phố Tây Yên, p.Văn Yên, 
TP Hà Tĩnh HÀ TĨNH

7 Võ Thị Hoài Trinh Nữ '23/08/1993 '184025339 '23/03/2010 Hà Tĩnh xã Kỳ Thư - huyện Kỳ Anh - 
tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

8 Phạm Trần Huyền Trâm Nữ '18/01/1993 '184086666 '14/10/2010 Công An Hà Tĩnh
Số nhà 45 - Đường Phan Đình 
Giót - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà 
Tĩnh

HÀ TĨNH

9 Tô Văn Hiền Nam '11/12/1998 '151947893 '18/03/2008 Thái Bình Xóm 1 - Thôn Đông- Xã Tây 
Giang HÀ TĨNH

10 Đậu Xuân Duy Nam '10/08/1992 '183916057 '19/03/2008 CA Hà Tĩnh Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, 
Hà Tĩnh HÀ TĨNH

11 Nguyễn Thị Vân Nữ '08/08/1989 '183677039 '26/10/2005 CA Hà Tĩnh Thị Trấn Nghèn, Can Lộc, Hà 
Tĩnh HÀ TĨNH

12 Đặng Hoàng Lợi Nam '03/09/1993 '184034954 '09/04/2010 Hà Tĩnh Khối 1, thị trấn Nghi Xuân, 
huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

13 trần Thúy Hằng Nữ '20/12/1992 '183904867 '02/10/2008 Công an tỉnh Hà 
Tĩnh

Tổ 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, 
huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

14 Nguyễn Quý Anh Nam '01/03/1993 '184025859 '03/04/2010 Công an Hà Tĩnh Khối 4, phường Nguyễn Du, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

15 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam '20/09/1993 '183916657 '10/02/2009 Hà Tĩnh
Xóm Nhân Phố. Xã Gia Phố. 
Huyện Hương Khê. Tỉnh Hà 
Tĩnh

HÀ TĨNH

16 Trần Thanh Nam Nam '10/10/1991 '183902417 '09/06/2008 Công an Hà Tĩnh Tổ 2, Khối 4, Phường Bắc 
Hồng, TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh HÀ TĨNH

17 Phạm Anh Tuấn Nam '18/05/1992 '183811578 '07/12/2015 CA hà Tĩnh Sơn Tây - Hương Sơn- Hà Tĩnh HÀ TĨNH

18 Hồ Sỹ minh Nam '12/12/1992 '183870828 '22/05/2008 Công an hà tĩnh Hà linh,hương khê,hà tĩnh HÀ TĨNH

19 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ '13/02/1991 '183872494 '28/06/2008 Công An Hà Tĩnh Khối 7, Phường Nam Hồng, 
TX. Hồng Lĩnh, TP. Hà Tĩnh HÀ TĨNH

20 Nguyễn Thanh Tùng Nam 16/06/1992 183950358 19/06/2009 Công An Hà Tĩnh Khối phố 3, phường nam hà, 
thành phố Hà Tĩnh HÀ TĨNH

21 Đào Tân Hiếu Nam '26/08/1991 '031091002407 '03/09/2015
Cục Cảnh Sát 
ĐKQL Cư Trú và 
DLQG Về Dân Cư

Tổ 13 Thạch Bàn, Long Biên, 
Hà Nội HOÀN KIẾM

22 Bùi Thị Thủy Nữ '15/08/1993 '034193001301 '01/07/2015 Thái Bình Hoa Nam, Đông Hưng, Thái 
Bình HOÀN KIẾM

23 Nguyễn Địch Phúc Nữ '01/01/1900 '162.729.317 '30/08/2012 Nam Định Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - 
Nam Định HOÀN KIẾM

24 Nguyễn Văn Dương Nam '23/08/1992 '151967210 '25/03/2008 Thái Bình xã Minh Tân, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình HOÀN KIẾM

25 Lê Cao Tú Nam '08/03/1992 '145566940 '10/07/2009 Hưng Yên xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên HOÀN KIẾM

26 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ '02/03/1990 '101091249 '02/01/2008 CA Quảng Ninh Tổ 10, khu 9, phường Bãi 
Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh HOÀN KIẾM

27 Ngô Minh Xuyên Nam '02/02/1993 '012996157 '16/07/2007 CATP Hà Nội Tổ 4, Phú Đô, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội HOÀN KIẾM

28 Nguyễn Bắc Nam '01/10/1992 '013105685 '11/08/2008 TP.Hà Nội Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội HOÀN KIẾM
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29 Trần Thị Nguyệt Nữ '07/03/1993 '163156818 '22/10/2012 Nam Định Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định HOÀN KIẾM

30 Lương Mạnh Toản Nam '21/06/1992 '168366373 '19/06/2008 Tỉnh Hà Nam Mễ Thượng, Liêm Chính, Phủ 
Lý, Hà Nam HOÀN KIẾM

31 Phạm Thị Mừng Nữ '03/09/1990 '162865605 '21/05/2013 Nam Định Yên Lộc - Ý Yên - Nam Định HOÀN KIẾM

32 Nguyễn Thị Lý Nữ '18/02/1990 '173122022 '13/12/2007 Công an Thanh Hóa Thôn 4, xã Hà Phú, huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh Hóa HOÀN KIẾM

33 Nguyễn Thái Hoàn Nam '25/09/1992 '173179790 '03/03/2016 Thanh Hóa Hưng Lộc-Hậu Lộc-Thanh Hóa HOÀN KIẾM

34 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ '10/04/1992 '151904599 '10/04/2007 Thái Bình Số 448 tổ 25, phường Hoàng 
Diệu, thành phố Thái Bình HOÀN KIẾM

35 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ '31/08/1994 '184173906 '04/07/2014 Hà Tĩnh Khối 15 Thị Trấn Hương Khê 
Hà Tĩnh HOÀN KIẾM

36 Trần Trường Giang Nam '03/04/1988 '012778606 '13/04/2005 Công an Hà Nội

Nhà 2A,ngõ 205 đường Giải 
Phóng,Phường Đồng 
Tâm,Quận Hai Bà Trưng,Thành 
phố Hà Nội

HOÀN KIẾM

37 Đỗ Đức Ngọc Nam '23/05/1993 '013063915 '01/04/2008 CA.TP Hà Nội Giao Tác - Liên Hà - Đông Anh 
- Hà Nội HOÀN KIẾM

38 Hoàng Duy Hưng Nam '16/07/1993 '001093006300 '25/08/2015
Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Căn hộ số 03 - nhà G, tập thể 
Công ty CKXD Đại Mỗ, 
phường Tây Mỗ, huyện Nam 
Từ Liêm, Hà Nội

HOÀN KIẾM

39 Nguyễn Long Biên Nam '16/06/1988 '145261053 '15/11/2013 Hưng Yên Tân Tiến-Văn Giang-Hưng Yên HOÀN KIẾM

40 Nguyễn Thị Phương Nữ '01/11/1989 '186740452 '22/03/2006 Nghệ An Nam Trung Nam Đàn Nghệ An HOÀN KIẾM

41 Trương Duy Tùng Nam '02/12/1993 '070949851 '15/06/2015 Tuyên Quang
Số 344 đường Tân Hà, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang

HOÀN KIẾM

42 Nguyễn Hương Trang Nữ '09/10/1983 '090913601 '01/12/2009 CA Thái Nguyên P407 N02 282 Lĩnh Nam 
Hoàng Mai Hà Nội HOÀN KIẾM

43 Nguyễn Thu Quỳnh Nữ '18/04/1992 '142570015 '09/05/2007 CA Hải Dương Khu 19 Ngọc Châu, TP Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương HOÀN KIẾM

44 Nguyễn Văn Mạnh Nam '19/11/1993 '125506072 '05/11/2009 Bắc Ninh Nghĩa Lập - Phù Khê - Từ Sơn -
 Bắc Ninh HOÀN KIẾM

45 Hoàng Văn Long Nam '28/08/1993 '173317570 '07/10/2010 Công An Thanh 
Hóa

Xã Hà Lĩnh, Huyện Hà Trung, 
Tỉnh Thanh Hóa HOÀN KIẾM

46 Bùi Hải Yến Nữ '25/02/1993 '050754492 '15/04/2011 Thành phố Sơn La Số nhà 68 - Tổ 1 - Phường 
Quyết Tâm - TP Sơn La HOÀN KIẾM

47 Phạm Văn Thắng Nam '08/04/1990 '145355591 '01/08/2005 Công an tỉnh Hưng 
Yên

Khu tập thể bệnh viện Yên Mỹ, 
Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên HOÀN KIẾM

48 Nguyễn Văn Trung Nam '08/09/1993 '187326347 '22/11/2010 CA Nghệ An xóm 5 tiến thành, quỳnh thắng- 
quỳnh lưu- nghệ an HOÀN KIẾM

49 Nguyễn Thị Hường Nữ '03/10/1990 '173205101 '04/10/2006 CA Thanh Hóa Vĩnh Hòa - Vĩnh Lộc - Thanh 
Hóa HOÀN KIẾM

50 Kiều Sơn Tùng Nam '27/12/1990 '113387187 '30/10/2014 Hoà Bình số 90, Tiểu khu 3, TT.LƯơng 
Sơn, H.Lương Sơn, T.Hoà Bình HOÀN KIẾM

51 Phùng Thị Tuyền Nữ '02/06/1993 '122073917 '10/11/2009 Công an Bắc Giang An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang HOÀN KIẾM

52 Đỗ Hoàng Quân Nam '10/04/1991 '012835038 '09/10/2005 Hà Nội 512TX92, Nhân Chính, Hà Nội HOÀN KIẾM

53 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ '03/08/1993 '151933902 '09/10/2007 Thái Bình Hồng Minh - Hưng Hà - Thái 
Bình HOÀN KIẾM

54 TRẦN THỊ HƯƠNG THỦY Nữ '04/04/1991 '163162460 '11/01/2009 CA NAM ĐỊNH SỐ NHÀ 18, NGÕ 12 CHÙA 
BỘC, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI HOÀN KIẾM

55 Bùi Bích Phương Nữ '24/12/1997 '001191004229 '16/06/2015
Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

74 ngách 16/1 Huỳnh Thúc 
Kháng HOÀN KIẾM

56 LÊ THỊ TUYẾT SAN Nữ '19/09/1990 '112324186 '08/04/2006 CA HÀ TÂY LỄ KHÊ XUÂN SƠN SƠN 
TÂY HÀ NỘI HOÀN KIẾM

57 Phạm Mạnh Khoa Nam '01/08/1990 '121954151 '08/08/2007 CA Bắc Giang Số 16, Á Lữ, Trần Phú, TP Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang HOÀN KIẾM

58 Chu Thị Lan Anh Nữ '10/07/1992 '125393172 '13/03/2007 Bắc Ninh Cầu Gạo, Yên Phụ, Yên Phong, 
Bắc Ninh HOÀN KIẾM

59 Nguyễn Thị Thiện Nữ '01/01/1900 '111944276 '16/11/2013 CA TP Hà Nội Tổ 9A, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 
Hoàng Mai, Hà Nội HOÀN KIẾM

60 Đinh Công Hoàng Linh Nam '19/08/1991 '050677777 '29/01/2011 Sơn La Tổ 3 p.Chiềng Lề, Thành phố 
Sơn La HOÀN KIẾM

61 Phạm Chung Đức Nam '02/10/1985 '012271974 '08/12/2010 CA Hà Nội 83 Hàng Giấy - Hoàn Kiếm - 
Hà Nội HOÀN KIẾM
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62 LÊ THỊ QUYÊN Nữ '22/09/1991 '173383993 '27/06/2011 Công an Thanh Hóa Khu phố 2, Phường Thới Hòa, 
Bến Cát, Bình Dương HOÀN KIẾM

63 Vũ Quang Nam '01/05/1989 '151710875 '27/06/2013 Thái Bình 53 khu 5 Diêm Điền Thái Thụy 
Thái Bình HOÀN KIẾM

64 Nguyễn Đắc Cường Nam '01/09/1987 '001087000442 '10/05/2013 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Số 06, ngõ 175 đường Nguyễn 
Tam Trinh, tổ 18B, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

HOÀN KIẾM

65 Hà Khắc Tráng Nam '04/08/1989 '132036178 '12/12/2007 Phú Thọ

Nhà 16B tập thể biến thế ABB, 
ngach 2 ngõ 54 Ngọc Hồi, 
Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà 
Nội.

HOÀN KIẾM

66 Trần Thị Diệu Huyền Nữ '27/11/1991 '186747686 '31/12/1899 CATP Vinh 68 Nguyễn Trãi TP Vinh Nghệ 
An HOÀN KIẾM

67 Nguyễn Hồng Nhật Nữ '06/11/1989 '012878379 '18/05/2006 Hà Nội
Tổ 3 cụm 1 Khương Đình, 
Khương Trung, Thanh Xuân , 
Hà Nội

HOÀN KIẾM

68 Hoàng Văn Minh Nam '10/08/1993 '132098366 '09/06/2010 Phú Thọ Khu 15, xã Yển Khê, huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ HOÀN KIẾM

69 Trần Thị Thu Trang Nữ '16/09/1992 '132073238 '30/11/2015 Công an tỉnh Phú 
Thọ

46Tu Hoàng- Xuân Phương- 
Từ Liêm- Hà Nội HOÀN KIẾM

70 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ '24/10/1991 '145393782 '21/03/2006 Công An tỉnh 
Hưng Yên

Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng 
Yên HOÀN KIẾM

71 Đinh Khắc Tuấn Anh Nam '23/12/1991 '017040087 '16/12/2008 Hà Nội Xã Kim Chung, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội HOÀN KIẾM

72 Lưu Hoàng Phú Nam '16/08/1993 '142740003 '14/07/2012 Hải Dương Ái Quốc- Tp. Hải Dương- Hải 
Dương HOÀN KIẾM

73 Nguyễn Tiến Dũng Nam '20/05/1993 '194533384 '26/11/2010 CA Qunagr Bình Hải Thành Đồng Hới Quảng 
Bình HOÀN KIẾM

74 Mai Đức Hùng Nam '08/10/1982 '038082000056 '16/07/2013

Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về 
dân

88 B5 TT Học Viện Tài Chính-
Cầu Diễn-Từ Liêm-Hà Nội HOÀN KIẾM

75 Đinh Thị Huế Nữ '22/03/1991 '164395186 '29/04/2006 Công an Ninh Bình Lai Các, Quỳnh Lưu, Nho 
Quan, Ninh Bình HOÀN KIẾM

76 Vũ Thanh Hải Nam '09/08/1991 '091629868 '23/08/2008 Thái Nguyên sn 241, tổ 5 phường Tân Long, 
tp Thái Nguyên HOÀN KIẾM

77 Phạm Đức Vượng Nam '25/06/1990 '036090000853 '23/10/2015
Cục trưởng cục CS 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Thôn 5 - Mỹ Hưng - Mỹ Lộc - 
Nam Định HOÀN KIẾM

78 Trần Thắng Nam '02/01/1990 '162998346 '20/05/2006 CA Nam Định Giao An, Giao Thủy, Nam Định HOÀN KIẾM

79 Trịnh Nguyệt Ánh Nữ '04/03/1992 '122080285 '21/09/2010 CA.Bắc Giang Hải Yên- Trù Hựu- Lục Ngạn- 
Bắc Giang HOÀN KIẾM

80 Trần Hồng Sơn Nam '04/06/1991 '162990101 '11/06/2015 Công an Nam Định
61/109 Trần Thái Tông,phường 
Lộc Vượng,thành phố Nam 
Định

HOÀN KIẾM

81 Phạm Văn Hùng Nam '08/12/1991 '151829106 '02/10/2013 Công an Thành 
phố Thái Bình

348, Lý Thường Kiệt, Thành 
phố Thái Bình HOÀN KIẾM

82 Phạm Quốc Cường Nam '20/06/1986 '168131950 '21/06/2001 CA hà nam Thụy lôi - kim bảng - hà nam HOÀN KIẾM

83 văn thị thương Nữ '26/06/1993 '151970917 '20/05/2008 Công An Thái Bình Đông Cường - Đông Hưng - 
Thái Bình HOÀN KIẾM

84 Lê Hồng Nam Nam '03/02/1990 '001090005481 '12/03/2015
Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

P612 B4 Làng Quốc tế Thăng 
Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, 
Hà Nội

HOÀN KIẾM

85 Ngô Xuân Vinh Nam '05/04/1992 '163201050 '24/09/2009 Nam Định Đội 14, Yên Chính HOÀN KIẾM

86 Đào Minh Vũ Nam '14/01/1990 '091526503 '09/04/2013 Thái Nguyên Đội 2, Thôn 1, Xã Thạch Đà, 
Huyện Mê Linh, Hà Nội HOÀN KIẾM

87 Mai Trọng Anh Nam '18/12/1992 '012973056 '11/05/2007 Công an Hà Nội Phòng 201, C5, tập thể Trung 
Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội HOÀN KIẾM

88 Hoàng Trung Hiếu Nam '23/10/1991 '082186355 '18/02/2009 CA lạng sơn
54b, lê hồng phong, phường 
tam thanh, Tp lạng sơn - tỉnh 
lạng sơn.

HOÀN KIẾM

89 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ '25/01/1994 '215317593 '21/09/2009 CA Bình Định 490/5A Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, 
TPHCM SÀI GÒN

90 Huỳnh Yến Tuyết Nữ '21/01/1989 '341437303 '17/09/2004 Công an Đồng 
Tháp

Số 503, ấp Phú Cường, xã Phú 
Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh 
Đồng Tháp

SÀI GÒN

91 Lương Quốc Kỳ Nam '18/02/1989 '212558548 '12/02/2008 Quảng Ngãi Tổ 20, Phường Chánh Lộ, TP 
Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi SÀI GÒN

92 Nguyễn Viết Bảo Nữ '01/01/1900 '250942966 '16/02/2012 Cong An Lam 
Dong

69D Cổ Loa, P.2, Da Lat, Lam 
Dong SÀI GÒN
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93 Trần Thị Hương Nữ '26/04/1991 '025443703 '16/07/2014 TP. HCM 339/5 tô hiến thành, p.13, q.10, 
tp.hcm SÀI GÒN

94 Nguyễn Ngọc Thảo Minh Nữ '21/02/1993 '221354568 '01/10/2010 CA Phú Yên
139A Nguyễn Công Trứ, 
phường 4, TP. Tuy Hòa, Phú 
Yên

SÀI GÒN

95 Quách Minh Ngọc Nam '10/12/1987 '311946319 '17/11/2014 Tiền Giang
số 55, tổ 2, ấp An Ninh, xã 
Đông hoà hiệp, Cái Bè, Tiền 
Giang

SÀI GÒN

96 NGUYỄN ĐÌNH LIÊM Nam '10/06/1992 '215274315 '27/06/2009 Bình Định Thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định SÀI GÒN

97 Lê Thị Hồng Quyên Nữ '13/09/1992 '230913672 '28/08/2008 Gia Lai Tổ II, phường Iakiring, Pleiku, 
Gia Lai SÀI GÒN

98 TRẦN THỊ HƯỜNG Nữ '06/06/1992 '183955779 '30/06/2009 CA Hà Tĩnh
11/39/4 Nguyễn Văn Mại, 
Phường 4,Quận Tân Bình,TP. 
Hồ Chí Minh

SÀI GÒN

99 Phan Trường Phúc Nam '26/10/1991 '241105718 '05/07/2006 ĐakLak 450 Nguyễn Thị Định, Buôn 
Ma Thuật, ĐakLak SÀI GÒN

100 đỗ xuân sơn Nam '01/07/1988 '225918945 '02/03/2016 Công an Khánh 
Hòa

347/15 Lê Hồng Phong_ Nha 
Trang_ Khánh Hòa SÀI GÒN

101 Lê Lý Thu Thảo Nữ '15/09/1993 '272249370 '08/07/2008 Đồng Nai
316, tổ 11, ấp Thọ Bình, xã 
Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai

SÀI GÒN

102 Đỗ Hồng Vân Nữ '01/01/1900 '2910755587 '01/08/2009 CA Tây Ninh 63 Trần Phú Phường Ninh Sơn 
TP Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh SÀI GÒN

103 Trần Thị Thúy An Nữ '01/02/1994 '163320304 '13/02/2012 CA Nam Định xã Xuân Trung, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định THÀNH ĐÔ

104 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Nam '22/08/1989 '121739876 '28/12/2004 CA Bắc Giang Chàng 1, TT Lục Nam, H.Lục 
Nam, T.Bắc Giang THÀNH ĐÔ

105 Đặng Việt Hùng Nam '29/12/1985 '070703803 '10/03/2003 Tuyên Quang Tổ 9 Thị trấn Na Hang - Na 
Hang - Tuyên Quang THÀNH ĐÔ

106 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ '04/08/1993 '164472000 '26/02/2013 Công an Ninh Bình Tổ 1 - Phường Tân Bình - TP 
Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình THÀNH ĐÔ

107 Nguyễn Hoàng Cường Nam '21/02/1991 '012758308 '03/03/2005 Hà Nội Số 209-c8, Nghĩa Tân, Cầu 
Giấy, Hà Nội THÀNH ĐÔ

108 Lê Thị Thuý Nữ '10/01/1986 '013665700 '30/11/2013 Cong an Ha Noi 906 GH3-CT17-Viet Hung-
Long Bien-Ha Noi THÀNH ĐÔ

109 Nhâm Thanh Thanh Nữ '07/11/1992 '151920048 '12/08/2011 Công an Thái Bình
Số nhà 22, Tổ 43, Phường Bồ 
Xuyên, Thành phố Thái Bình, 
Tỉnh Thái Bình

THÀNH ĐÔ

110 Hoàng Minh Huy Nam '28/09/1990 '012711852 '29/10/2013 Hà Nội 60 - tổ 43 - Quan Hoa - Cầu 
Giấy - Hà Nội THÀNH ĐÔ

111 Trịnh Khánh Vân Nữ '01/01/1991 '168332218 '09/08/2007 Công an Hà Nam
P4.12 CT1B Chung cư Tân Tây 
Đô - xã Tân Lập - Huyện Đan 
Phượng - TP.Hà Nội

THÀNH ĐÔ

112 Đặng Xuân Bá Nam '05/06/1983 '036083000067 '29/05/2013 CA Hà Nội P616, Ct4B , Bắc Linh Đàm, 
Hoàng Mai, Hà Nội THÀNH ĐÔ

113 Lê Hoài Xuân Nữ '02/09/1992 '186937467 '18/10/2007 CA nghệ An Hùng Tiến- Nam Đàn- Nghệ An THÀNH ĐÔ

114 Trần Thị Ngọc Mai Nữ '07/12/1988 '013625137 '20/03/2013 Hà Nội
Căn hộ 702, Số 8, ngách 
1002/16, Đường Láng, Đống 
Đa, Hà Nội

TRÀNG AN

115 Mai Thùy Linh Nữ '29/12/1992 '173831208 '14/01/2010 CA Thanh Hoá Quảng Lưu- Quảng Xương- 
Thanh Hoá TRÀNG AN

116 Trần Thị Hoài Giang Nữ '10/05/1993 '187260190 '07/07/2015 CA. Nghệ An Khối 6-Lê Lợi-Vinh-Nghệ An TRÀNG AN

117 Bùi Phạm Huy Anh Nam '18/07/1992 '034092002728 '12/01/2016
Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú và 
DLQG về dân cư

32 An Dương TRÀNG AN

118 Nguyễn Anh Thư Nữ '22/12/1992 '012835995 '14/03/2006 Công an Thành 
phố Hà Nội

87 ngõ 132 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, Thanh 
Xuân, Hà Nội

TRÀNG AN

119 nguyễn thị phương thanh Nữ '31/03/1990 '121951297 '01/07/2007 CA Tỉnh Bắc Giang 989 Lê Lợi , Phường Dĩnh Kế, 
TP.Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang TRÀNG AN

120 Nguyễn Minh Hằng Nữ '12/04/1993 '142653169 '30/08/2008 Hải Dương Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương TRÀNG AN

121 Nguyễn Việt Hùng Nam '21/02/1990 '142497397 '24/05/2006 CA Hải Dương Số 32, ngõ 160, phố Hào Nam, 
quận Đống Đa, Hà Nội TRÀNG AN

122 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ '05/02/1989 '173347117 '30/01/1899 Công an Thanh Hóa
501-D2a-Tập thể Phương Mai, 
phường Phương Mai, Đống Đa, 
Hà Nội

TRÀNG AN



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

123 Tô Thị Bích Phương Nữ '25/09/1992 '173831247 '11/11/2014 CA Thanh Hóa Quảng Thái, Quảng Xương, 
Thanh Hóa TRÀNG AN

124 Nguyễn Hồng Hà Nữ '07/08/1991 '091659256 '19/03/2010 Công An TP Thái 
Nguyên

Ba Hàng, Phổ Yên, Thái 
Nguyên TRÀNG AN

125 Nguyễn Thị Ngọc Hương Nữ '19/02/1993 '122110381 '26/01/2011 Công an Tỉnh Bắc 
Giang

Trần Phú, Thành phố Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang TRÀNG AN

126 Đỗ Hồng Lam Nữ '12/07/1990 '173119672 '16/11/2007 CA Thanh Hóa Cẩm Phong, Cẩm Thủy,Thanh 
Hóa TRÀNG AN

127 Nguyễn Đắc Việt Nam '20/12/1992 '135515231 '30/07/2009 Công an Vĩnh Phúc Ngô Quyền- Vĩnh Yên - Vĩnh 
Phúc TRÀNG AN

128 MAI THÙY GIANG Nữ '20/06/1992 '174007423 '27/06/2011 CA Thhanh Hóa Nga An- Nga Sơn- Thanh Hóa TRÀNG AN

129 Thái Thị Hiền Nữ '30/06/1990 '186914563 '31/12/2014 Công an Nghệ An
Khối 2, Thị trấn Thanh 
Chương, Huyện Thanh 
Chương, Tinh Nghệ An

TRÀNG AN

130 Phan Thị Tâm Nữ '13/03/1993 '187189781 '02/12/2009 CA Nghệ An Xóm 1, xã Cao Sơn, huyện Anh 
Sơn, tỉnh Nghệ An TRÀNG AN

131 Bùi Hữu Quang Nam '18/06/1992 '012882515 '04/06/2006 Hà Nội khu tập thể 97B Yên Ninh, Ba 
Đình, Hà Nội TRÀNG AN

132 Lê Thị Thúy Nữ '10/07/1993 '174049260 '20/01/2011 Thanh Hóa Thôn 9 - Hoằng Thinh - Hoằng 
Hóa - Thanh Hóa TRÀNG AN

133 Đỗ Thanh Tùng Nam '20/10/1989 '173502230 '31/05/2011 Thanh Hóa Thị trấn Yên Cát. Huyện Như 
Xuân. Tỉnh Thanh Hóa TRÀNG AN

134 Nguyễn Hữu Quyền Nam '21/07/1992 '091629151 '20/10/2010 CA Thái Nguyên tổ 8, phường Trưng Vương TRÀNG AN

135 Dương Quốc Anh Nam '26/05/1992 '187034009 '12/07/2008 Công An Tỉnh 
Nghệ An

SN273,ngõ 2,Đường Đào 
Tấn,Thành phố Vinh,Nghệ An TRÀNG AN

136 Trần Thị Nữ '26/01/1993 '187226157 '23/03/2010 Công an Nghệ An Xóm 1, Nghi Phương, Nghi 
Lộc, Nghệ An TRÀNG AN

137 Đào Vân Anh Nữ '31/08/1989 '172987102 '02/02/2010 CA Thanh Hóa
37, Lê Phụng Hiểu, Phường Ba 
Đình. Thành phố Thanh Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa

TRÀNG AN

138 Nguyễn Thị Bích Nữ '01/07/1986 '112098501 '13/05/2011 Công An TP Hà 
Nội

Đội 3 - Xóm Đồng Nội - Xã Dị 
Nậu - Huyện Thạch - TP Hà Nội TRÀNG AN

139 Nguyễn Văn Dũng Nam '01/01/1991 '125447130 '26/05/2008 Bắc Ninh TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh TRÀNG AN

140 Phạm Thu Hà Nữ '13/09/1993 '012954311 '01/03/2011 Công an TP Hà Nội Số 8A ngõ 612/50 La Thành, 
Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội TRÀNG AN

141 Vũ Thanh Tâm Nữ '22/01/1992 '017028494 '29/10/2008 CA Hà Nội Hương Ngải-Thạch Thất-Hà Nội TRÀNG AN

142 Lê Minh Cương Nam '07/06/1994 '163289507 '05/07/2011 CA. Nam Định Hải Trung - Hải Hậu - Nam 
Định TRÀNG AN

143 Trần Tuân Nam '08/03/1991 '063288611 '15/04/2009 Lào Cai 569 Hoàng Liên, Tp Lào Cai TRÀNG AN

144 Trần Thanh Bình Nam '15/01/1991 '012799931 '15/06/2005 Hà Nội
P13+14 - B7 - Tập thể Bệnh 
viện Bạch Mai - Phương Mai - 
Đống Đa - Hà Nội

TRÀNG AN

145 Trần Phương Thảo Nữ '08/03/1991 '001191001311 '18/06/2014 Hà Nội Xóm 1 tổ 4 Láng Thượng, 
Đống Đa, Hà Nội TRÀNG AN

146 nguyễn văn dinh Nam '04/10/1991 '163012542 '05/06/2012 Công An Nam 
ĐỊnh

Dương Hồi -Yên Thắng- Ý 
Yên- Nam Định TRÀNG AN

147 hoàng nhật long Nam '03/07/1993 '013327348 '07/07/2010 Hà Nội 14/20 - Tân Lạc - Đại La - Hà 
Nội TRÀNG AN

148 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ '01/01/1986 '040186000041 '22/11/2013
Cục quản lý dữ 
liệu quốc gia về 
dân cư

Tổ 13, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 
Hà Nội TRÀNG AN

149 Nguyễn Thị Duyên Nữ '12/03/1992 '142696627 '15/01/2010 Hải Dương Liên Mạc- Thanh Hà - Hải 
Dương TRÀNG AN

150 Trịnh Ngọc Sơn Nam '23/03/1993 '173668485 '03/11/2010 Thanh Hóa Phường Ba Đình, thị xã Bỉm 
Sơn, Thanh Hóa TRÀNG AN

151 Phạm Văn Dũng Nam '10/09/1990 '173525732 '09/12/2013 Công an Thanh Hóa
Số nhà 18, ngách 63/57, Mỹ 
đình, Quận Nam từ liêm, Hà 
Nội

TRÀNG AN

152 Nguyễn Thoa Nữ '03/09/1991 '142540860 '05/03/2011 Công An Tỉnh Hải 
Dương

Phú Triều - Liên Hồng - Gia 
Lộc - Hải Dương TRÀNG AN

153 Đặng Mai Ngọc Nữ '01/09/1993 '001193002798 '17/03/2015 Công An Hà Nội 
Cấp

Tổ 6, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, 
Hà Nội TRÀNG AN


